	          UBND TỈNH HÒA BÌNH

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        



DANH SÁCH

Cán bộ, chuyên viên, giáo viên tham gia mạng lưới truyền thông về giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình

 (Ban hành kèm theo Công văn số 2185/SGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2017

của  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	1. 
	Ngô Thị Oanh
	Chánh Văn phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912483030
	Phụ trách chung

	2. 
	Tăng Bá Lương
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912048202
	

	3. 
	Diệp Thị Hồng Liên
	Phó Trưởng phòng
	Phòng KT&QLCLGD, 

Sở GD&ĐT
	0961191388
	

	4. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Chuyên viên
	Văn phòng, Sở GD&ĐT
	0975585541
	Thư ký

	5. 
	Vũ Thị Thanh Hương
	Cán bộ
	Văn phòng, Sở GD&ĐT
	0946069668
	

	6. 
	Quách Thị Mến
	Chuyên viên
	Phòng GDMN, Sở GD&ĐT
	0945089963
	

	7. 
	Bùi Quang Hải
	Cán bộ 
	Phòng GDTH, Sở GD&ĐT
	0971519520
	

	8. 
	Nguyễn Duy Tiến
	Chuyên viên
	Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT
	0989886698
	

	9. 
	Hoàng Kiều
	Chuyên viên
	Phòng GDTX&GDCN, 

Sở GD&ĐT
	0986728575
	


	10. 
	Bùi Ngọc Lâm
	Chuyên viên
	Phòng KHTC, Sở GD&ĐT
	0886682666
	

	11. 
	Phạm Trung Thành
	Thanh tra viên
	Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT
	0964369969
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	12. 
	Lương Việt Hùng
	Cán bộ
	Phòng TCCB, Sở GD&ĐT
	0967165566
	

	13. 
	Bùi Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	Phòng CTTT, Sở GD&ĐT
	0976929873
	

	14. 
	Phạm Quốc Việt
	Viên chức 
	Phòng GD&ĐT Đà Bắc
	0968028599
	Phụ trách trên địa bàn huyện Đà Bắc

	15. 
	Bùi Thị Hoa
	Hiệu trưởng
	Mầm non Tu Lý A
	0972920770
	

	16. 
	Lường Thị Hợp
	Hiệu trưởng
	Mầm non Mường Chiềng
	01676437647
	

	17. 
	Xa Thị Tuyết
	Hiệu trưởng
	Mầm non Hoa Mai
	0977324283
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Kim Đồng
	0987157913
	

	19. 
	Xa Thị Thủy
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Mường Chiềng
	01667411788
	

	20. 
	Phan Thị Nhạn
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	 01673578254 
	

	21. 
	Lê Hoài Thanh
	Giáo viên
	TH&THCS Đồng Ruộng
	 0987431434 
	

	22. 
	Xa Thị Thoan
	Phó hiệu trưởng
	TH&THCS Cao Sơn
	0986101498
	

	23. 
	Bùi Thị Hoa
	Phó hiệu trưởng
	PTDTBT THCS Vầy Nưa
	01682341298
	

	24. 
	Lê Thị Nhàn
	Phó hiệu trưởng
	PTDTBT THCS Tân Minh
	01688545957
	

	25. 
	Vũ Thị Nguyệt
	Cán bộ 
	Phòng GD&ĐT Kim Bôi
	0989375336
	Phụ trách trên địa bàn huyện Kim Bôi

	26. 
	Trần Thị Thanh Thủy
	Phó Hiệu trưởng
	TH&THCS Vĩnh Đồng
	01636550889
	

	27. 
	Bùi Thanh Hoa
	Giáo viên Văn 
	THCS Thị trấn Bo
	01689378885
	

	28. 
	Bùi Thị Ngân
	Giáo viên Sử 
	TH&THCS Thượng Tiến
	0984422066
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên Sử 
	TH&THCS Thung Rếch
	0985192668
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	30. 
	Quách Thị Thủy
	Nhân viên Y tế 
	TH Thị trấn Bo
	0962033392
	

	31. 
	Phạm Ngọc Tân
	Giáo viên GDCD 
	THCS Đông Bắc
	0987696182
	

	32. 
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	Chủ tịch Công đoàn 
	TH&THCS Kim Bôi
	0984433983
	

	33. 
	Bùi Thị Lịch
	Giáo viên Tiếng Anh 
	THCS Hạ Bì
	0941124279
	

	34. 
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Giáo viên Âm nhạc 
	TH Thượng Bì
	0974140787
	

	35. 
	Quách Thị Lành
	Nhân viên Thư viện 
	THCS Kim Bình
	01683813651
	

	36. 
	Trần Thị Hường
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn
	0981822204
	Phụ trách trên địa bàn huyện Kỳ Sơn

	37. 
	Nguyễn T Minh Nguyệt
	Giáo viên 
	THCS Thị trấn Kỳ Sơn
	0976340520
	

	38. 
	Nguyễn Văn Quyển
	Phó Hiệu trưởng 
	THCS Dân Hạ
	01689159370
	

	39. 
	Lê Thanh Hồng
	Phó Hiệu trưởng 
	THCS Mông Hóa
	01649911188
	

	40. 
	Thái Trung Kiên
	Giáo viên 
	THCS Mông Hóa
	0978992098
	

	41. 
	Nguyễn Thị Bích
	Giáo viên 
	Mầm non Sao Mai
	0914800299
	

	42. 
	Nguyễn Thị Kim
	Giáo viên 
	Mầm non Hoa Sen
	0969021863
	

	43. 
	Nguyễn Thị Bích
	Phó Hiệu trưởng 
	Mầm non Hoa Hồng
	01655151971
	

	44. 
	Lê Thị Thu Hường
	Giáo viên 
	TH Thị trấn Kỳ Sơn
	0911438399
	

	45. 
	Hoàng Quốc Việt
	Giáo viên 
	TH Yên Quang
	0979885286
	

	46. 
	Nguyễn Thị Hồng Quy
	Giáo viên 
	PTDTBT TH&THCS Độc Lập
	01684184560
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	47. 
	Phạm Trung Kiên
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT Lạc Sơn
	0982862747
	Phụ trách trên địa bàn huyện Lạc Sơn

	48. 
	Bùi Vũ San
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT Lạc Sơn
	01647613179
	

	49. 
	Bùi Thị Xuân 
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Hồng
	0962245755
	

	50. 
	Bùi Thị Yến
	Phó Hiệu trưởng
	MN Văn Nghĩa
	01683024783
	

	51. 
	Bùi Thị Thu Hà
	Hiệu trưởng
	MN Liên Vũ
	0916.992.505
	

	52. 
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
	Giáo viên
	TH Vụ Bản
	01685029695
	

	53. 
	Bùi Thị Mai Hương
	Giáo viên
	TH&THCS Chí Thiện
	01639145192
	

	54. 
	Đặng Tiến Lợi
	Phó Hiệu trưởng
	TH Yên Nghiệp
	01658062066
	

	55. 
	Trần Việt Toàn
	Phó Hiệu trưởng
	TH&THCS Chí Đạo
	0987698568
	

	56. 
	Lê Quang Hoà
	Hiệu trưởng
	THCS Tuân Đạo 
	01694780139
	

	57. 
	Bùi Thúy Hồng
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Định Cư
	0967369899
	

	58. 
	Lê Thanh Bình
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Lương Sơn
	0912544668
	Phụ trách trên địa bàn huyện Lương Sơn

	59. 
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	Hiệu trưởng
	MN Trung Sơn
	01689073064
	

	60. 
	Hách Tuyết Mai
	Hiệu trưởng
	MN Cư Yên
	0974839961
	

	61. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Hiệu trưởng
	MN Tân Thành
	01694492429
	

	62. 
	Nguyễn Kim Tuyến
	P.Hiệu trưởng
	Tiểu học Tân Vinh
	0988285089
	

	63. 
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Hiệu trưởng
	THCS Hoà Sơn
	0164532531
	

	64. 
	Nguyễn Văn Tháp
	P.Hiệu trưởng
	TH&THCS Hợp Thanh
	01685016835
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	65. 
	Nguyễn Thị Tuyển
	Hiệu trưởng
	TH&THCS Liên Sơn
	0985547869
	

	66. 
	Lê Xuân Trường
	Giáo viên
	TH&THCS Bãi Lạng
	0917248599
	

	67. 
	Trần Thị Thuỷ
	P.Hiệu trưởng
	TH&THCS Lâm Sơn
	01682223489
	

	68. 
	Nguyễn Trọng Tuấn
	Hiệu trưởng
	TH&THCS Trường Sơn
	0987311911
	

	69. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Mai Châu
	0915329550
	Phụ trách trên địa bàn huyện Mai Châu

	70. 
	Dương Minh Đức
	Hiệu trưởng
	THCS Mai Hịch
	01634073658
	

	71. 
	Nguyễn Đức Lý
	Hiệu trưởng
	THCS Tòng Đậu
	01687480007
	

	72. 
	Lê Cao Sơn
	Hiệu trưởng
	TH Nà Phòn
	01664506537
	

	73. 
	Trần Ngọc Chuyên
	Hiệu trưởng
	TH Xăm Khòe
	0978454574
	

	74. 
	Hà Thị Thảo
	Phó Hiệu trưởng
	PTCS Thung Khe
	0982016768
	

	75. 
	Mai Đức Duy
	Hiệu trưởng
	TH&THCS Tân Mai
	01683979982
	

	76. 
	Hà Thị Hương
	Giáo viên
	TH&THCS Cun Pheo
	0166450899
	

	77. 
	Hà Phương Thúy
	Giáo viên
	THCS Thị trấn Mai Châu
	0983264344
	

	78. 
	Hà Văn Tiến
	Giáo viên
	Trung tâm HTCĐ xã Pù Bin
	01628602657
	

	79. 
	Hà Thị Xuyên
	Giáo viên
	Trung tâm HTCĐ xã Chiềng Châu
	01648334967
	

	80. 
	Vũ Văn Át
	Công chức
	Phòng GD&ĐT Tân Lạc
	01682968911
	Phụ trách trên địa bàn huyện Tân Lạc

	81. 
	Nguyễn Thị Mai
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT Tân Lạc
	0968439691
	

	82. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Hiệu trưởng
	Mầm non Ngọc Mỹ
	0973547548
	

	83. 
	Bùi Hoa Huệ
	Hiệu trưởng
	Mầm non Phong Phú
	01685765206
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	84. 
	Bùi Thị Lượn
	Hiệu trưởng
	Mầm non Phú Cường
	0986828978
	

	85. 
	Đỗ Thị Như Quỳnh
	Hiệu trưởng
	THCS Thanh Hối
	0944714363
	

	86. 
	Phạm Thị Xuân
	Giáo viên
	THCS Kim Đồng
	0988036698
	

	87. 
	Dương Mạnh Chuyên
	Hiệu trưởng
	THCS Địch Giáo
	01233988288
	

	88. 
	Hoàng Văn Giáp
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Địch Giáo
	0975708959
	

	89. 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Phong Phú
	01659360636
	

	90. 
	Đào Thị Hiền
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Tử Nê
	0974674378
	

	91. 
	Đỗ Thị Hương Giang
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình
	01646228607
	Phụ trách trên địa bàn thành phố Hòa Bình

	92. 
	Nguyễn Thị Tâm
	Phó Hiệu trưởng
	Mầm non Unicef
	0917878242
	

	93. 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Phó hiệu trưởng
	Mầm non Tân Thịnh B
	0963754878


	

	94. 
	Đinh Thị Hoàng Thảo
	Tổ phó tổ CM
	TH Lê Văn Tám
	0911042233
	

	95. 
	Bùi Thị Trà Lý
	Giáo viên- CTCĐ
	 TH Trần Quốc Toản
	0973490335
	

	96. 
	Phùng Thị Cúc
	Phó hiệu trưởng
	TH&THCS Thịnh Lang
	0976331326
	

	97. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Tổng phụ trách Đội
	TH Lý Tự Trọng
	0916696622
	

	98. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên Văn
	THCS Thống Nhất
	01252545888
	

	99. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên Văn
	 THCS Hữu Nghị
	0917262848
	

	100. 
	Bùi Thị Khuê 
	Giáo viên Văn-TPT
	THCS Sủ Ngòi 
	0974029629
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	101. 
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Giáo viên
	THCS Võ Thị Sáu
	0977456684
	

	102. 
	Vũ Thu Quyên
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Yên Thủy
	0971416512
	Phụ trách trên địa bàn huyện Yên Thủy

	103. 
	Phạm Thành Tuyên
	Giáo viên
	TH&THCS Đoàn Kết
	09016622499
	

	104. 
	Đinh Đức Toàn
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	02186288677
	

	105. 
	Trần Anh Tuyên
	Phó Hiệu Trưởng 
	TH&THCS Hữu Lợi
	0961968188
	

	106. 
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên
	THCS Ngọc Lương
	0973955347
	

	107. 
	Trần Thị Hồng  Nhung
	Giáo viên
	THCS Yên Lạc
	0986887228
	

	108. 
	Quách Thị Thủy
	Giáo viên
	TH Yên Lạc
	01692550109
	

	109. 
	Hà Kim Tuyết
	Giáo viên
	TH Lạc Thịnh
	0947735288
	

	110. 
	Phạm Thị Lan
	Giáo viên
	TH Lạc Lương
	0989410881
	

	111. 
	Trần Nhâm Bang
	Giáo viên
	THCS Bảo Hiệu
	0916415669
	

	112. 
	Nguyễn Thị Thắm
	Giáo viên
	TH A Ngọc Lương
	0982946129
	

	113. 
	Hoàng Minh Thắng
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
	01683773688
	Phụ trách trên địa bàn huyện Lạc Thủy

	114. 
	Lưu Danh Thành
	Hiệu trưởng
	TH&THCS xã Hưng Thi
	0983570170
	

	115. 
	Phạm Thị Thúy 
	Hiệu trưởng
	THCS Thị trấn Thanh Hà
	0985814656
	

	116. 
	Đinh Công Thường
	Giáo Viên
	TH&THCS xã  An Lạc
	0979814312
	

	117. 
	Hoàng Thị Hằng
	Hiệu trưởng
	THCS xã  Phú Thành
	0964234636
	

	118. 
	Phan Văn Trường
	Hiệu trưởng
	Tiểu học TT Chi Nê
	0965821177
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	119. 
	Nguyễn Xuân Nhân
	Hiệu trưởng
	Tiểu học xã Phú Thành
	0963868198
	

	120. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	Hiệu trưởng
	Tiểu học xã Thanh Nông
	0984601126
	

	121. 
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	Hiệu trưởng
	MN Đỗ Đình Thiện
	0963698565
	

	122. 
	Vũ Thị Mai Hương
	Giáo viên
	Mầm non Thị trấn Chi Nê
	0976096005
	

	123. 
	Cao Thị Thái Thanh
	Phó Hiệu trưởng
	THCS xã Yên Bồng
	0983202356
	

	124. 
	Đinh Xuân Hùng 
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT Cao Phong
	0912936614
	Phụ trách trên địa bàn huyện Cao Phong

	125. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hiệu trưởng
	TH&THCS Bình Thanh
	01275166868
	

	126. 
	Tạ Thị Kim Hoa
	Hiệu trưởng
	TH&THCS Dũng Phong
	0948417729
	

	127. 
	Nguyễn Tiến Bắc
	Hiệu trưởng
	THCS Bắc Phong
	0983120420
	

	128. 
	Nguyễn Thị Liên
	Hiệu trưởng
	Mầm non Nam Phong
	0972897088
	

	129. 
	Lê Thu Hương
	Phó HT
	TH&THCS Xuân Phong
	0983781488
	

	130. 
	Đinh Thị Phương
	Phó HT
	THCS Nam Phong
	01643371888
	

	131. 
	Bùi Thị Phương
	Phó HT
	TH&THCS Đông Phong
	01658298574
	

	132. 
	Lê Quang Hòa
	Giáo viên
	THCS Yên Thượng
	0974317007
	

	133. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	Giáo viên
	Tiểu học Thị trấn Cao Phong
	0974489509
	

	134. 
	Đào Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Mầm non Xuân Phong
	0973396697
	

	135. 
	Nguyễn Thị Hoàng Điệp
	Tổ trưởng

Tổ KHXH
	PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Thủy
	0988833374
	

	136. 
	Bùi Thị Thảo
	Tổ trưởng tổ KHXH
	PTDTNT THCS B huyện Mai Châu
	0987222216
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	137. 
	Nguyễn Trọng Hưng
	Giáo viên
	PTDTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi
	0961193911
	

	138. 
	Hà Văn Viện
	Giáo viên 
	PTDTNT THCS B huyện Đà Bắc
	0979960565
	

	139. 
	Hoàng Trọng Nghĩa
	Giáo viên
	PTDTNT THCS&THPT huyện Cao Phong
	01687602725
	

	140. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giáo viên 
	PT DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc
	0978341990
	

	141. 
	Nguyễn Thị Chương
	Giáo viên
	PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn
	0973898567
	

	142. 
	Trần Thị Ngân
	Giáo viên
	PTDTNT THCS&THPT huyện Ngọc Sơn
	0973379916
	

	143. 
	Đinh Thị Thu Hương
	Giáo viên
	PTDTNT THCS&THPT Tân Lạc
	0974 802 835
	

	144. 
	Đinh Thị Dung
	Phó Hiệu trưởng
	PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Thuỷ
	0915464983
	

	145. 
	Quách Thị  Vi
	Tổng phụ trách Đội
	PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Thuỷ
	0982300887
	

	146. 
	Phạm Duy Hưng
	Phó Hiệu trưởng
	PTDTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn
	0917687848
	

	147. 
	Lê Thị Tuyết
	Bí thư đoàn trường
	PTDTNT THCS&THPT huyện Mai Châu
	0984506786
	

	148. 
	Bùi Văn Thân
	 Giáo viên
	PTDTNT THPT tỉnh
	01627447789
	

	149. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Bí thư 

Đoàn trường
	THPT Thạch Yên
	0985808.259
	

	150. 
	Bùi Trường Giang
	Thư ký HĐSP
	THPT 19-5
	01667558198
	

	151. 
	Nguyễn Trung Tâm
	Giáo viên
	THPT Bắc Sơn
	0982.380.933
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	152. 
	Bùi Thị Thu
	Bí thư Đoàn
	THPT Cao Phong
	01293821306
	

	153. 
	Dương Văn Hải
	Giáo viên
	THPT Cộng Hòa
	0972321123
	

	154. 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Thư ký Hội đồng
	THPT Công Nghiệp
	 0988401561
	

	155. 
	Nguyễn Tiến Dương
	Thư ký HĐ
	THPT Cù Chính Lan
	0975090712
	

	156. 
	Nguyễn Phú Thành
	Chủ tịch Công đoàn
	THPT Hoàng Văn Thụ
	0915463295
	

	157. 
	Vũ Chí Hiếu
	Giáo viên
	THPT Đà Bắc
	0984.090.629
	

	158. 
	Bùi Thị Hường
	Tổ trưởng

chuyên môn
	THPT Đại Đồng
	01686129331
	

	159. 
	Cấn Văn Quyết
	Bí thư Đoàn
	THPT Đoàn Kết
	0979989098
	

	160. 
	Nguyễn Đức Đương
	Phó hiệu trưởng
	THPT Kim Bôi
	0986234029
	

	161. 
	Nguyễn Bá Trung
	Thư ký
	THPT Lạc Long Quân
	0983652569
	

	162. 
	Bùi Duy Tiến
	Giáo viên Tin
	THPT Lạc Sơn
	0974439875
	

	163. 
	Đỗ Đức Long
	Giáo viên
	THPT Lạc Thủy
	0977374327
	

	164. 
	Nguyễn Xuân Cương
	Giáo viên
	THPT Lạc Thủy B
	01668092938
	

	165. 
	Đinh Bá Học
	Bí thư Đoàn
	THPT Lạc Thủy C
	0973106117
	

	166. 
	Vũ Đức
	Thư ký Hội đồng
	THPT Lũng Vân
	0964551562
	

	167. 
	Nguyễn Hồng Dương
	Bí thư Đoàn
	THPT Lương Sơn
	0977665966
	

	168. 
	Hà Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Mai Châu
	0946011571
	

	169. 
	Đinh Trung Kiên
	Giáo viên
	THPT Mường Chiềng
	0164447 4193
	

	170. 
	Vũ Hoàng Long
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Ngô Quyền
	0912248352
	

	171. 
	Đinh Thị Hảo
	Phó Hiệu Trưởng
	THPT Quyết Thắng
	0913830482
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điện thoại
	Nhiệm vụ

	172. 
	Bùi Văn Tùng
	Phó Hiệu Trưởng
	THPT Sào Báy
	0984273986
	

	173. 
	Phạm Đức Minh
	Phó hiệu trưởng
	THPT Tân Lạc
	091 461 9495
	

	174. 
	Nguyễn Tiến Tuấn
	Bí thư Đoàn trường
	THPT Thanh Hà
	0978443359
	

	175. 
	Đinh Văn Nguyện
	Phó hiệu trưởng
	THPT Yên Hòa
	0984827003
	

	176. 
	Quách Văn Huy
	Giáo viên
	THPT Mai Châu B
	01696905160
	

	177. 
	Hoàng Thị Thi
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Yên Thủy A
	0986768469
	

	178. 
	Trương Hải Yến
	 Tổ trưởng chuyên môn
	THPT Yên Thủy A
	0975028145
	

	179. 
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	THPT Yên Thủy B
	01694164995
	

	180. 
	Đỗ Minh Cường
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Yên Thủy C
	0972517388
	

	181. 
	Đinh Trung Kiên
	Giáo viên
	THPT Mường Chiềng
	0164 447 4193
	

	182. 
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Giáo viên
	Trung tâm KTTH-HN tỉnh
	0988901492
	

	183. 
	Lê Thành Nam
	PGĐ TT Ngoại ngữ - Tin học và KNNN
	Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
	0914177049
	

	184. 
	Đinh Ngọc Tú
	Phó Bí thư Đoàn trường
	THPT Nguyễn Trãi
	01648258685
	

	185. 
	Bùi Xuân Tráng
	Bí thư Đoàn trường
	THPT Nam Lương Sơn
	0964953299
	

	186. 
	Nguyễn Huy Trường
	Giáo viên
	THPT Kỳ Sơn
	0979601686
	

	187. 
	Đinh Đồng Thúy
	Bí thư Đoàn trường
	THPT Phú Cường
	0977191620
	

	188. 
	Đỗ Minh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Mường Bi
	0985096296
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